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LỊCH THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC: 2019 -2020
	Thứ/Ngày
	Buổi
	Thời gian
	Nội dung
	Khối gặp nhau 
	Trọng tài
	Ghi chú

	Thứ 3

3/12/2019


	Chiều
	13h30’ -14h30’
	 - Tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích
	6-7- 8-9
	
	

	
	
	14h30-16h15
	-  Trận 1 Bóng đá Nữ

- Trận 2  bóng đá Nam

- Trận 3 Bóng đá Nữ 


	8/1 gặp 9/1

6/2 gặp7/2

61 gặp 7/1
	Thầy : Nao,  Đức, Tân, Cô Hương,


	

	
	
	
	- Kéo co Nam và kéo co Nữ
	6/1 gặp 7/1

6/2 gặp 7/2
	Thầy: Long , Dũng,  Đắp, 

 Cô Phương
	

	Thứ 5

5/12/2019
	Chiều
	13h30’-15h30’


	- Chạy : 100m,

- Chạy : 800m nữ

            : 1500m Nam
	6-7

8-9

	Thầy : Nao, Đắp, Dũng, Long, Đức, Tân, Cô Hương, Cô Phương.
	

	
	
	15h30’-16h30’
	- Đẩy gậy
	6-7- 8-9
	
	

	
	
	
	- Cầu lông:

+ Sân 1 khối  6-7 

+ Sân 2 Khối 8-9
	Đánh 1 buổi
	
	

	Thứ 3

10/12/2019
	Chiều
	13h30’ 
14h 30'
	- Trận 1 bóng đá Nữ

- Trân 2 bóng đá Nữ

- Trận 3 Bóng đá Nam
- Trận 1,2 bóng chuyền  Nữ

- Trận 3,4 bóng chuyền Nam
	8/2 gặp 9/2

6/2 gặp 7/2

6/1 gặp 7/1
8-9
	Thầy : Dũng, Long, Đức, Tân, Cô Hương, cô Phương 
Thầy: Nao, Đắp, Tân
	

	Thứ 4

11/01/2019
	Chiều
	15h30- 16h30’


	- Trận 1 bóng đá Nam
- Trận 2 Bóng đá Nam
	8/2 gặp 9/2

8/1 gặp 9/1 
	Thầy : Nao, Đắp, Dũng, Long, Đức, Tân, Cô Hương, cô Phương.
	

	Thứ 5

12/12/2019
	Chiều
	13h30- 16h30’


	     - Chung kết chọn nhất nhì  bóng đá ( Nam-Nữ)

	6-7 

8-9


	Thầy : Nao, Đắp, Dũng, Long, Đức, Tân, Cô Hương,
Cô Phương.
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